	HĐND TỈNH SƠN LA                                                                                                      Biểu số 01 

TỔNG HỢP CÁC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012 
(Kèm theo Nghị quyết số 13/2011/NQ-HĐND 
ngày 14 tháng 12 năm 2011 của HĐND tỉnh Sơn La)

Đơn vị: Triệu đồng

	TT
	Chỉ tiêu
	Tổng nguồn kế hoạch 2012
	Ghi chú

	
	
	
	

	 
	TỔNG SỐ  
	 1.169.400 
	 

	I
	Các nguồn ngân sách địa phương
	 432.900 
	 

	1
	Vốn bổ sung cân đối ngân sách địa phương
	 382.900 
	 

	2
	Đầu tư từ nguồn thu Xổ số kiến thiết
	 25.000 
	 

	3
	Nguồn ngân sách tỉnh
	 25.000 
	 

	II
	Các nguồn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương
	 656.500 
	 

	1
	Đầu tư theo Nghị quyết số 37-NQ-TW của Bộ Chính trị về phát triển vùng
	 188.000 
	 

	2
	Hỗ trợ hạ tầng phát triển giống thủy sản, giống cây trồng vật nuôi và cây lâm nghiệp
	 4.000 
	 

	3
	Hỗ trợ đầu tư các Trung tâm Y tế tỉnh
	 15.000 
	 

	4
	Hỗ trợ vốn đối ứng các Dự án ODA
	 33.000 
	 

	5
	Hỗ trợ đầu tư trụ sở xã
	 6.000 
	 

	6
	Chương trình bảo vệ và phát triển rừng
	 30.000 
	 

	7
	Chương trình quản lý, bảo vệ biên giới đất liền
	 15.000 
	 

	8
	Đầu tư thực hiện Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg
	 5.000 
	 

	9
	Đầu tư thực hiện Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg và Quyết định số 1342/QĐ-TTg ngày 25 tháng 8 năm 2009
	 10.000 
	 

	10
	Đầu tư thực hiện Quyết định số 229/1999/QĐ-TTg (vùng an toàn khu)
	 11.000 
	 

	11
	Hỗ trợ Đề án ổn định dân cư vùng chuyển dân Sông Đà theo Quyết định số 1460/QĐ-TTg
	 100.000 
	 

	12
	Đầu tư thực hiện Quyết định số 160/2007/QĐ-TTg (hỗ trợ đầu tư các xã biên giới)
	 8.500 
	 

	13
	Hỗ trợ huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP
	 156.000 
	 

	14
	Hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg
	 35.000 
	 

	15
	Hỗ trợ đầu tư theo Hỗ trợ theo Quyết định số 1592/QĐ-TTg
	 40.000 
	 

	III
	VỐN NGOÀI NƯỚC NGOÀI ODA
	 80.000 
	 

	 


	
	CHỦ TỊCH
(Đã ký)
 Hoàng Văn Chất



	HĐND TỈNH SƠN LA                                                                                                         Biểu số 02
CƠ CẤU BỐ TRÍ VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2012 THEO CẤP NGÂN SÁCH

(Kèm theo Nghị quyết số 13/2011/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2011 của HĐND tỉnh Sơn La
Đơn vị: Triệu đồng

	TT
	Chỉ tiêu
	Kế hoạch 2012
	Ghi chú

	
	
	
	

	 
	TỔNG SỐ  
	432.900
	 

	A
	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
	290.900
	 

	I
	Vốn bổ sung trong cân đối (xây dựng cơ bản tập trung)
	240.900
	 

	a
	Trả nợ vốn vay thực hiện Chương trình kiên cố hóa kênh mương, giao thông nông thôn
	32.000
	 

	b
	Hoàn trả các nguồn vốn đã tạm vay trong kế hoạch 2010 - 2011
	28.924
	 

	 
	Hỗ trợ huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP
	20.533
	 

	 
	Chương trình 135 giai đoạn II
	2.391
	 

	 
	Hỗ trợ hạ tầng cụm công nghiệp
	6.000
	 

	c
	Hỗ trợ doanh nghiệp làm dịch vụ công ích
	1.500
	 

	d
	Triển khai các Chương trình trọng điểm của tỉnh
	34.000
	 

	 
	- Hỗ trợ đầu tư hạ tầng tại 1.105 bản có điều kiện kinh tế - xã hội còn đặc biệt khó khăn
	10.000
	Bao gồm cả 5 tỷ hoàn trả vốn đã tạm vay trong năm 2011

	 
	- Hỗ trợ đầu tư trụ sở xã
	14.000
	 

	 
	- Hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới
	10.000
	Bao gồm cả 3 tỷ hoàn trả vốn đã tạm vay trong năm 2011

	e
	Đối ứng thực hiện các Dự án ODA
	14.000
	 

	g
	 Mua thiết bị kiên cố hóa trường lớp học giai đoạn 2008 - 2012
	20.000
	 

	h
	Thực hiện Dự án
	100.476
	 

	 
	Giao thông
	26.300
	 

	 
	Điện, công trình công cộng
	1.949
	 

	 
	Trụ sở quản lý Nhà nước
	32.487
	 

	 
	Giáo dục - Đào tạo
	19.420
	 

	 
	Văn hóa, thể thao và du lịch
	3.800
	 

	 
	Y tế - Xã hội
	2.092
	 

	 
	Nông, lâm nghiệp
	1.428
	 

	 
	Khoa học, công nghệ
	13.000
	 

	i
	Dự phòng
	10.000
	 

	II
	Các nguồn vốn ngân sách khác
	50.000
	 

	1
	Đầu tư từ nguồn thu Xổ số kiến thiết
	25.000
	 


	 
	Giáo dục
	14.500
	 

	 
	Y tế
	7.500
	 

	 
	Dự phòng
	3.000
	 

	2
	Ngân sách tỉnh (đầu tư trụ sở xã)
	25.000
	 

	 
	- Đầu tư trụ sở xã
	10.000
	 

	 
	- Hỗ trợ đối ứng các Dự án thủy lợi AFD
	15.000
	 

	B
	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
	142.000
	 

	I
	Nguổn bổ sung cân đối được phân cấp
	82.000
	 

	 
	Mua thiết bị kiên cố hóa trường lớp học giai đoạn 2008 - 2012
	9.568
	

	II
	Đầu tư từ nguồn thu cấp quyền sử dụng đất
	60.000
	 

	


	
	CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Hoàng Văn Chất


	         HĐND TỈNH SƠN LA                                                                                                                Biểu số 03

CƠ CẤU BỐ TRÍ VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN YÊU CẦU, NHIỆM VỤ NĂM 2012

CÁC NGUỒN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

(Kèm theo Nghị quyết số 13/2011/NQ-HĐND 
ngày 14 tháng 12 năm 2011 của HĐND tỉnh Sơn La)
                            Đơn vị: Triệu đồng

	TT
	Nội dung
	Kế hoạch năm 2012
	Ghi chú

	
	
	Tổng số
	Vốn XDCB 
tập trung
	Vốn xổ số kiến thiết
	Nguồn tăng thu ngân sách tỉnh
	

	 
	TỔNG SỐ  
	290.900,0
	240.900,0
	25.000,0
	25.000,0
	 

	1
	Hỗ trợ doanh nghiệp làm dịch vụ công ích
	1.500,0
	1.500,0
	 
	 
	 

	 
	Cải tạo nâng cấp vườn ươm cây xanh đô thị
	1.500,0
	1.500,0
	 
	 
	Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Môi trường đô thị Sơn La

	2
	Hoàn trả các khoản vốn vay
	60.924,0
	60.924,0
	 
	 
	 

	 
	Trả nợ vốn vay thực hiện Chương trình kiên cố hóa kênh mương, giao thông nông thôn
	32.000,0
	32.000,0
	 
	 
	 

	 
	Hoàn trả các nguồn vốn đã tạm vay trong kế hoạch 2010 - 2011
	28.924,0
	28.924,0
	 
	 
	Chi tiết tại biểu số 04

	3
	Đối ứng một số Dự án sử dụng vốn ODA
	29.000,0
	14.000,0
	 
	15.000,0
	 

	4
	 Đầu tư các Chương trình trọng điểm của tỉnh
	64.720,0
	54.000,0
	720,0
	10.000,0
	 

	 
	- Hỗ trợ đầu tư hạ tầng tại 1.105 bản có điều kiện kinh tế - xã hội còn đặc biệt khó khăn
	10.000,0
	10.000,0
	 
	 
	Phân bổ chi tiết sau khi các Dự án đã có đủ thủ tục đầu tư theo quy định

	 
	- Đầu tư trụ sở UBND - HĐND các xã
	24.000,0
	14.000,0
	 
	10.000,0
	Chi tiết tại biểu số 06

	 
	- Đầu tư Đề án phát triển kinh tế - xã hội xã Lóng Luông, Mộc Châu
	720,0
	 
	720,0
	 
	Tổng số 3,89 tỷ đồng (trong đó: Nguồn Nghị quyết 37 dự kiến bố trí 3,17 tỷ)

	 
	- Hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới
	10.000,0
	10.000,0
	 
	 
	Phân bổ chi tiết sau khi các Dự án đã có đủ thủ tục đầu tư theo quy định

	 
	- Mua sắm thiết bị phòng học Đề án kiên cố hóa trường, lớp học giai đoạn 2008 - 2012
	20.000,0
	20.000,0
	 
	 
	Ủy quyền cho UBND huyện, thành phố phân bổ chi tiết cho các phòng học đã hoàn thành đưa vào sử dụng trước ngày 31 tháng 10 năm 2011

	5
	Phân bổ chi tiết cho các Dự án
	121.756,0
	100.476,0
	21.280,0
	 
	Chi tiết tại các biểu số 7, 8, 9, 10, 11 và 12

	a
	Dự án hoàn thành
	43.732,0
	37.732,0
	6.000,0
	 
	 

	 
	Dự án đã hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2010
	28.042,0
	28.042,0
	 
	 
	 

	 
	Dự án hoàn thành trong năm 2011
	15.690,0
	9.690,0
	6.000,0
	 
	 

	b
	Dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2012
	21.825,0
	19.856,0
	1.970,0
	 
	 

	c
	Dự án chuyển tiếp
	45.770,0
	36.460,0
	9.310,0
	 
	 

	d
	Khởi công mới 
	10.428,0
	6.428,0
	4.000,0
	 
	 

	6
	Dự phòng
	13.000,0
	10.000,0
	3.000,0
	 
	 

	


	
	CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)
Hoàng Văn Chất


	HĐND TỈNH SƠN LA                                                                                                  Biểu số 04
KẾ HOẠCH BỐ TRÍ NGUỒN BỔ SUNG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2012 HOÀN TRẢ CÁC NGUỒN VỐN VAY 
(Kèm theo Nghị quyết số 13/2011/NQ-HĐND
 ngày 14 tháng 12 năm 2011 của HĐND tỉnh Sơn La)

 

Đơn vị: Triệu đồng

	TT
	Danh mục công trình, Dự án
	Chủ đầu tư
	Kế hoạch hoàn trả 
năm 2012
	Ghi chú

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	 
	TỔNG SỐ
	 
	 54.924,00 
	 

	I
	Trả nợ vốn vay thực hiện Chương trình kiên cố hoá kênh mương, phát triển giao thông nông thôn
	 
	 32.000,00 
	 

	II
	Trả nợ các nguồn vốn đã tạm vay trong kế hoạch năm 2010 - 2011
	 
	 22.924,00 
	 

	a
	Hoàn trả nguồn hỗ trợ huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP
	 
	 20.533,00 
	 

	 
	- Huyện Mường La 
	UBND huyện Mường La
	 9.998,00 
	 

	 
	- Huyện Bắc Yên 
	UBND huyện 
Bắc Yên
	 210,00 
	 

	 
	- Huyện Phù Yên 
	UBND huyện 
Phù Yên
	 5.366,00 
	 

	 
	- Huyện Sốp Cộp 
	UBND huyện
 Sốp Cộp
	 15,00 
	 

	 
	- Huyện Quỳnh Nhai 
	UBND huyện Quỳnh Nhai
	 4.944,00 
	 

	b
	Hoàn trả nguồn vốn Chương trình 135 giai đoạn II
	 
	 2.391,00 
	 

	 
	- Huyện Thuận Châu
	UBND huyện 
Thuận Châu
	 33,00 
	 

	 
	- Huyện Sốp Cộp
	UBND huyện 
Sốp Cộp
	 103,00 
	 

	 
	- Huyện Phù Yên 
	UBND huyện
 Phù Yên
	 565,00 
	 

	 
	- Huyện Mộc Châu
	UBND huyện
 Mộc Châu
	 1.074,00 
	 

	 
	- Thành phố Sơn La
	UBND 
thành phố
	 16,00 
	 

	 
	- Huyện Mai Sơn
	UBND huyện
 Mai Sơn
	 600,00 
	 

	


	
	CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Hoàng Văn Chất


	HĐND TỈNH SƠN LA                                                                                                                                                                                                                           Biểu số 05
KẾ HOẠCH BỐ TRÍ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2012 ĐỐI ỨNG CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ODA  
(Kèm theo Nghị quyết số 13/2011/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2011 của HĐND tỉnh Sơn La)

 Đơn vị: Triệu đồng

	TT
	Danh mục công trình, Dự án
	Chủ đầu tư
	Năng lực thiết kế
	Thời gian 
KC-HT
	Quyết định đầu tư 
	Luỹ kế KLTH đã nghiệm thu đến hết 30/9/2011
	Luỹ kế Khối lượng hoàn thành ước đến hết 31/12/2011 
	Vốn đã đầu tư từ khởi công đến ngày 30 tháng 9 năm 2011
	Giá trị KLHT đã nghiệm thu còn nợ vốn thanh toán
	Nhu cầu vốn để hoàn 
thành Dự án
	KH 2012
	Năm dự kiến hoàn thành
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Số, ngày, tháng, năm ban hành
	Tổng mức đầu tư được duyệt
	
	
	Lũy kế từ khởi công đến nay
	Trong đó: Kế hoạch năm 2011
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kế hoạch giao
	Giải ngân thanh toán đến hết ngày 30/9/2011
	Ứơc giải
ngân thanh toán đến
hết ngày 31/12/2011
	
	
	Tổng số
	Nguồn bổ sung trong cân đối 
	Ngân sách tỉnh
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	TỔNG SỐ
	 
	 
	 
	 
	 155.383 
	 21.961 
	 55.429 
	 17.910 
	 17.370 
	 8.320 
	 11.370 
	 38.319 
	 136.946 
	 29.000 
	 14.000 
	 15.000 
	 
	 

	I
	Đối ứng các Dự án AFD
	 
	 
	 
	 
	          119.200 
	 17.370 
	 50.500 
	 17.110 
	 16.570 
	 7.520 
	 10.570 
	 33.390 
	    102.090 
	    24.050 
	 9.050 
	 15.000 
	 
	 

	1
	Giải phóng mặt bằng công trình thủy lợi Keo Bắc 
	UBND huyện Sông Mã
	 
	   2010-2011
	 
	3.546
	1.500
	2.850
	500
	500
	
	500
	2.350
	3.046
	3.050
	1.550
	1.500
	2012
	

	2
	Giải phóng mặt bằng và tái định cư công trình thủy lợi hồ Lái Bay 
	UBND huyện Thuận Châu
	26 hộ 
	   2011- 2012
	2759 04/11/10
	59.301
	15.000
	17.500
	7.200
	7.200
	6.650
	7.200
	10.300
	52.101
	12.000
	4.500
	7.500
	2012
	

	3
	Giải phóng mặt bằng và tái định cư công trình thủy lợi hồ Suối Chiếu 
	UBND huyện Phù Yên
	TĐC 38 hộ 
	   2010-        2011
	1272
 15/5/09
	56.353
	870
	30.150
	9.410
	8.870
	870
	2.870
	20.740
	46.943
	9.000
	3.000
	6.000
	2012
	

	II
	Vốn đối ứng Dự án ADB
	 
	 
	 
	 
	29.792
	-
	-
	800
	800
	800
	800
	-
	28.992
	3.400
	3.400
	-
	
	

	1
	Đối ứng Dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển Chương trình khí sinh học tỉnh Sơn La
	Sở Nông nghiệp và
 Phát triển
 nông thôn 
	2 tiểu Dự án
	   2011- 2012
	   3662                 20/11/2008 của Bộ NN
	7.848
	
	
	800
	800
	800
	800
	
	7.048
	1.000
	1.000
	
	2012
	 Vốn đối ứng Dự án ADB 

	2
	 Đối ứng Dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc, tỉnh Sơn La 
	 
	 
	 
	 
	21.944
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	21.944
	2.400
	2.400
	
	
	

	 
	- Cụm công trình thủy lợi kết hợp kè chống sạt lở xã Thôm Mòn, huyện Thuận Châu
	Sở Nông nghiệp và 
Phát triển 
nông thôn 
	Tưới 259 ha
	   2011- 2016
	1029/QĐ BNN-KH 19/5/2011
	5.013
	
	
	
	
	
	
	
	5.013
	800
	800
	
	2014
	 Đối ứng Dự án ADB 

	 
	 - Đường giao thông nông thôn từ đường 108 - Mường É, huyện Thuận Châu
	Sở Nông nghiệp và
 Phát triển 
nông thôn 
	24 Km
	   2011- 2016
	1029/QĐ- BNN - KH 19/5/2011
	9.881
	
	
	
	
	
	
	
	9.881
	800
	800
	
	2014
	 Đối ứng Dự án ADB 

	 
	 - Đường giao thông nông thôn Chiềng Khoa, Mường Men huyện Mộc Châu 
	Sở Nông nghiệp và
 Phát triển
 nông thôn 
	15 Km
	   2011- 2016
	1029/QĐ- BNN - KH 19/5/2011
	7.050
	
	
	
	
	
	
	
	7.050
	800
	800
	
	2014
	 Đối ứng Dự án ADB 

	III
	  Đối ứng Dự án JICA 
	 
	 
	 
	 
	6.392
	4.591
	4.929
	
	-
	-
	-
	4.929
	5.865
	1.550
	1.550
	-
	
	 

	1
	 Hỗ trợ đối ứng di chuyển lưới điện giải phóng  mặt bằng thi công đường giao thông nông thôn Tà Hộc - Bản Kiểng, huyện Mai Sơn 
	UBND hyện
 Mai Sơn 
	 
	   2009- 2011
	1382/QĐ- UBND 29/9/2001
	5.838
	4.591
	4.591
	
	
	
	
	4591
	5311
	1.000
	1.000
	
	2012
	  Đối ứng Dự án JICA 

	2
	Đối ứng Dự án hợp tác kỹ thuật "tăng ường năng lực lập kế hoạch và thực thi các Dự án trồng rừng" FICAB II tỉnh Sơn La
	Chi cục Lâm nghiệp
	 
	   2010 - 2012
	258/QĐ-BNN-HTQT
	554
	
	338
	
	
	
	
	338
	554
	550
	550
	
	2012
	 Đối ứng Dự án JICA 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	


	
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Hoàng Văn Chất


	         HĐND TỈNH SƠN LA                                                                                                                                                                                                                        Biểu số 06
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRỤ SỞ ĐẢNG ỦY - HĐND - UBND CẤP XÃ NĂM 2012

(Kèm theo Nghị quyết số 13/2011/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2011 của HĐND tỉnh Sơn La)

Đơn vị: Triệu đồng

	TT
	Danh mục công trình, Dự án
	Địa điểm XD
	Chủ đầu tư
	Năng lực thiết kế
	Thời gian 
KC-HT
	Quyết định đầu tư 
	Luỹ kế KLTH đã nghiệm thu đến hết  ngày 30/10/2011
	Tổng vốn đã đầu tư từ KC đến ngày 31 tháng 10 năm 2011
	Nhu cầu vốn 
còn thiếu
	Kế hoạch năm 2012
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Huyện
	1.105 Bản ĐBKK
	11 xã điểm nông thôn mới
	
	
	
	Số, ngày, tháng, năm ban hành
	Tổng mức đầu tư được duyệt
	
	Tổng số
	Đã bố trí 
đến hết  ngày 31/12/2010
	Kế hoạch năm 2011
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Giải ngân đến ngày 31/10/2011
	
	
	

	 
	TỔNG SỐ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	95.073
	50.368
	16.421
	4.229
	12.192
	11.769
	78.652
	24.000
	

	I
	Nguồn bổ sung cân đối ngân sách địa phương
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	43.363
	30.017
	9.597
	2.405
	7.192
	7.169
	33.766
	14.000
	-

	*
	Dự án hoàn thành từ ngày 31 tháng 10 năm 2011 đến ngày 31 tháng 12 năm 2011
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24.468
	20.975
	6.422
	1.330
	5.092
	5.069
	18.046
	6.520
	-

	1
	Trụ sở xã  Đứa Mòn
	Sông Mã
	 
	 
	 UBND huyện
 Sông Mã
	Theo 
TK mẫu
	2010 - 2011
	 207    21/10/2010
	4.026
	3.860
	1.628
	136
	1.492
	1.492
	2.398
	1.000
	

	2
	Trụ sở xã Chiềng Khoang
	Quỳnh Nhai
	 
	 
	            UBND huyện 
 Quỳnh Nhai
	Theo 
TK mẫu
	2010 - 2011
	   174       21/9/2010
	3.006
	2.038
	725
	325
	400
	400
	2.281
	1.000
	

	3
	Trụ sở xã Chiềng Xôm
	Thành phố
	 
	X
	UBND 
thành phố
	Theo 
TK mẫu
	2010 - 2011
	    25      27/01/2010
	4.892
	3.530
	1.285
	285
	1.000
	1.000
	3.607
	1.000
	

	4
	Trụ sở xã Hua Nhàn
	Bắc Yên
	X
	 
	             UBND huyện 
 Bắc Yên
	Theo 
TK mẫu
	2010 - 2011
	 2677    29/10/2010
	10.894
	9.947
	2.059
	259
	1.800
	1.800
	8.835
	2.600
	

	5
	Trụ sở xã Chiềng Bằng
	Quỳnh Nhai
	 
	 
	UBND huyện
 Quỳnh Nhai
	Theo 
TK mẫu
	2010
 - 2011
	3170   29/10/2010
	1.650
	1.600
	725
	325
	400
	377
	925
	920
	

	*
	Dự án hoàn thành từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 đến ngày 31 tháng 10 năm 2011
	 
	 
	 
	               
	 
	 
	 
	19.608
	18.977
	12.319
	8.419
	3.900
	3.500
	6.658
	3.950
	-

	1
	Trụ sở xã Chiềng Pằn
	Yên Châu
	 
	X
	UBND huyện 
Yên Châu
	Theo
 TK mẫu
	2010 - 2011
	157       07/10/2009
	3.166
	3.166
	2.428
	1.628
	800
	800
	738
	730
	

	2
	Trụ sở xã Chiềng On (bổ sung hạng  mục nhà công vụ)
	Yên Châu
	 
	 
	UBND huyện 
Yên Châu
	Theo
TK mẫu
	2010 - 2011
	902       23/6/2011
	3.909
	3.908
	3.566
	3.166
	400
	400
	342
	340
	

	3
	Trụ sở xã Tông Lạnh
	Thuận Châu
	 
	 
	 UBND huyện 
Thuận Châu
	Theo
TK mẫu
	2010 - 2011
	156
07/10/2009
	2.945
	2.684
	1.800
	1.400
	400
	
	884
	880
	

	4
	Trụ sở xã Suối Bau
	Phù Yên
	X
	 
	            UBND huyện
 Phù Yên
	Theo
 TK mẫu
	2010 - 2011
	1782
15/7/2011
	4.696
	4.696
	2.325
	825
	1.500
	1.500
	2.371
	1.000
	

	5
	Trụ sở xã Mường Cơi
	Phù Yên
	 
	 
	UBND huyện
 Phù Yên
	Theo 
TK mẫu
	2010 - 2011
	1651
06/11/2009
	4.892
	4.523
	2.200
	1.400
	800
	800
	2.323
	1.000
	

	*
	Dự án chuyển tiếp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18.895
	9.042
	3.175
	1.075
	2.100
	2.100
	15.720
	3.530
	-

	1
	Trụ sở xã Tô Múa
	Mộc Châu
	 
	 
	UBND huyện 
Mộc Châu
	Theo 
TK mẫu
	2010 - 2011
	228
09/11/2010
	3.375
	3.075
	725
	325
	400
	400
	2.650
	590
	

	2
	Trụ sở xã  Suối Bàng
	Mộc Châu
	 
	 
	              UBND huyện
 Mộc Châu
	Theo 
TK mẫu
	2010 - 2011
	244
18/11/2010
	3.675
	3.341
	725
	325
	400
	400
	2.950
	660
	

	3
	Trụ sở xã Tông Cọ
	Thuận Châu
	 
	 
	               UBND huyện
 Mộc  Châu
	Theo 
TK mẫu
	2010 - 2011
	241
18/11/2010
	3.938
	982
	500
	100
	400
	400
	3.438
	760
	

	4
	Trụ sở xã  Chiềng Nơi
	Mai Sơn
	 
	 
	  UBND huyện
 Mai Sơn
	Theo 
TK mẫu
	2010 - 2011
	247
19/11/2010
	4.300
	533
	400
	-
	400
	400
	3.900
	870
	

	5
	Trụ sở xã Púng Bánh
	Sốp Cộp
	 
	 
	              UBND huyện
 Sốp Cộp
	Theo 
TK mẫu
	   2010 - 2011
	118
05/7/2010
	3.607
	1.110
	825
	325
	500
	500
	2.782
	650
	

	II
	Nguồn tăng thu ngân sách tỉnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	51.710
	20.352
	6.824
	1.824
	5.000
	4.600
	44.886
	10.000
	-

	*
	Dự án chuyển tiếp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	51.710
	20.352
	6.824
	1.824
	5.000
	4.600
	44.886
	10.000
	-

	1
	Các hạng mục phụ trợ Trụ sở HĐND - UBND phường Chiềng Cơi
	Thành phố
	 
	 
	UBND 
thành phố
	Theo 
TK mẫu
	2010 - 2011
	26
27/01/2010
	1.603
	500
	400
	
	400
	
	1.203
	370
	

	2
	Trụ sở xã Chiềng Ve
	Mai Sơn
	 
	 
	 UBND huyện 
Mai Sơn
	Theo 
TK mẫu
	2010 - 2011
	246
19/11/2010
	4.587
	1.195
	400
	-
	400
	400
	4.187
	963
	

	3
	Trụ sở xã  Chiềng En
	Sông Mã
	 
	 
	             UBND huyện 
Sông Mã
	Theo 
TK mẫu
	2010 - 2011
	2627
26/10/2010
	5.441
	3.590
	569
	169
	400
	400
	4.872
	1.000
	

	4
	Trụ sở xã Nậm Ty
	Sông Mã
	 
	 
	               UBND huyện Sông Mã
	Theo
TK mẫu
	2010 - 2011
	2690
29/10/2010
	6.846
	964
	400
	-
	400
	400
	6.446
	1.400
	

	5
	Trụ sở xã  Liên Hòa
	Mộc Châu
	 
	 
	UBND huyện 
Mộc Châu
	Theo
 TK mẫu
	2010 - 2011
	245
18/11/2010
	4.849
	4.409
	725
	325
	400
	400
	4.124
	920
	

	6
	Trụ sở xã  Chiềng Khừa
	Mộc Châu
	 
	 
	              UBND huyện 
Mộc Châu
	Theo
TK mẫu
	2010 - 2011
	227
09/11/2010
	4.696
	4.269
	725
	325
	400
	400
	3.971
	880
	

	7
	Trụ sở xã Pá Lông
	Thuận Châu
	 
	 
	         UBND huyện 
Thuận Châu
	Theo 
TK mẫu
	2010 - 2011
	251
25/11/2010
	4.095
	764
	550
	150
	400
	400
	3.545
	790
	

	8
	Trụ sở xã Co Tòng
	Thuận Châu
	X
	 
	              UBND huyện 
Thuận Châu
	Theo 
TK mẫu
	2010 - 2011
	256
26/11/2010
	4.857
	880
	560
	160
	400
	400
	4.297
	950
	

	9
	Trụ sở xã Chiềng Pha
	Thuận Châu
	 
	 
	         UBND huyện 
Thuận Châu
	Theo 
TK mẫu
	2010 - 2011
	271
9/12/2010
	3.844
	843
	530
	130
	400
	400
	3.314
	740
	

	10
	Trụ sở xã Nong Lay
	Thuận Châu
	X
	 
	                  UBND huyện 
Thuận Châu
	Theo
TK mẫu
	2010 - 2011
	262
01/12/2010
	3.990
	947
	640
	140
	500
	500
	3.350
	747
	

	11
	Trụ sở xã Chiềng Bôm
	Thuận Châu
	 
	 
	             UBND huyện 
Thuận Châu
	Theo 
TK mẫu
	2010 - 2011
	266
03/12/2010
	3.803
	1.388
	500
	100
	400
	400
	3.303
	730
	

	12
	Trụ sở xã  Mường Lạn
	Sốp Cộp
	 
	 
	UBND huyện  
Sốp Cộp
	Theo 
TK mẫu
	2010 - 2011
	122 
15/7/2010
	3.100
	603
	825
	325
	500
	500
	2.275
	510
	

	CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Hoàng Văn Chất




	        HĐND TỈNH SƠN LA                                                                                                                                                                                                                         Biểu số 07
 

KẾ HOẠCH THANH TOÁN CÁC DỰ ÁN ĐÃ HOÀN THÀNH ĐƯA VÀO SỬ DỤNG TRƯỚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2010

NGUỒN BỔ SUNG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2012

(Kèm theo Nghị quyết số 13/2011/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La)

Đơn vị: Triệu đồng

	TT
	Danh mục công trình, Dự án
	Chủ đầu tư
	Năng lực thiết kế 
	Thời gian KC-HT
	Quyết định đầu tư 
	Luỹ kế KLTH đã nghiệm thu đến hết ngày 30/10/2011
	Vốn đã đầu tư từ khởi công đến ngày 31 tháng 10 năm 2011
	Giá trị KLHT còn nợ vốn đã có HS tại 
Kho bạc
	 
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kế hoạch năm 2012
	

	
	
	
	
	
	Số, ngày, tháng, năm ban hành
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	
	Tổng số
	Đã bố trí đến hết ngày 31/12/2010
	Kế hoạch năm 2011
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	KH giao
	Giải ngân đến ngày 31/10/2011
	
	
	

	 
	TỔNG SỐ (25 Dự án)
	 
	 
	 
	 
	504.104
	368.592
	299.615
	267.361
	32.253
	19.924
	65.933
	28.042
	 

	I
	Giao thông
	 
	 
	 
	 
	309.852
	186.313
	141.443
	133.817
	7.626
	7.626
	41.126
	12.500
	 

	1
	Cống hộp Chiềng Khoang (Km20 + 400, ĐT.107)
	      Sở Giao thông - Vận tải
	Cống hộp BTCT
	2009- 2010
	63-
24/3/2010
	3.761
	3.220
	1.957
	957
	1.000
	1.000
	1.263
	1.000
	 

	2
	Đường 108 Thuận Châu - Co Mạ (Km25 - Km40 + 500)
	Sở Giao thông - Vận tải
	C6 nhựa
	1999- 2008
	2332-
20/9/06
	85.374
	57.716
	48.899
	45.899
	3.000
	3.000
	5.073
	1.500
	 

	3
	Đường Chiềng Sinh - Chiềng Ngần - Huổi Hin (đoạn km0 - Km0 + 300 - Km3 + 63)
	Sở Giao thông - Vận tải
	9,45 km đô thị
	2001- 2009
	2095-9/7/2003
	143.013
	54.671
	47.508
	45.882
	1.626
	1.626
	7.163
	2.000
	 

	4
	Đường 101 (Km10 - Km32)
	Sở Giao thông - Vận tải
	C5 nhựa
	2001- 2010
	1972-
17/7/09
	77.704
	70.706
	43.079
	41.079
	2.000
	2.000
	27.627
	8.000
	 

	II
	 Điện, công cộng
	 
	 
	 
	 
	5.317
	4.736
	2.786
	686
	2.100
	2.100
	1.950
	1.949
	 

	1
	Hệ thống điện trang trí đường Nguyễn Văn Linh + Văn Tiến Dũng, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
	Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Môi trường đô thị
 Sơn La
	 
	2010
	268-03/12/2010
	1.154
	1.026
	650
	150
	500
	500
	376
	376
	

	2
	Hệ thống điện trang trí đường Nguyễn Lương Bằng, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
	Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Môi trường đô thị Sơn La
	 
	2010
	267-03/12/2010
	1.876
	1.669
	992
	192
	800
	800
	676,5
	676
	 

	3
	Hệ thống điện trang trí đường Chu Văn Thịnh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
	Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Môi trường đô thị Sơn La
	 
	2010
	269- 03/12/2010
	2.287
	2.041
	1.144
	344
	800
	800
	897
	897
	

	III
	Giáo dục - Đào tạo
	 
	 
	 
	 
	 27.652 
	 27.541 
	 22.040 
	 17.455 
	 4.584 
	 4.584 
	 5.501 
	 3.200 
	 

	1
	Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Mai Sơn 
	UBND huyện
Mai Sơn
	 
	2008 - 2009
	2764-10/11/08; 1270-06/6/2011
	7.776
	7.776
	6.871
	5.786
	1.084
	1.084
	905
	900
	

	2
	Di chuyển trạm biến áp và một số hạng mục phụ trợ Trường THPT Chu Văn Thịnh 
	Trường THPT Chu Văn Thịnh
	 
	 
	759- 25/3/2009
	4.948
	4.878
	2.998
	1.498
	1.500
	1.500
	1.880
	1.000
	 

	3
	Ký túc xá lưu học sinh Lào trường TH nông lâm
	Trường Trung học Nông, lâm
	 
	2009- 2010
	2751- 10/11/2008
	14.928
	14.887
	12.171
	10.171
	2.000
	2.000
	2.716
	1.300
	

	IV
	Khoa học công nghệ
	 
	 
	 
	 
	3.500
	3.456
	2.348
	259
	2.089
	2.089
	1.108
	1.100
	

	1
	Thư viện điện tử Trường Cao đẳng Sơn La
	Trường Cao đẳng Sơn La
	 
	2010
	213- 22/01/2010
	3.500
	3.456
	2.348
	259
	2.089
	2.089
	1.108
	1.100
	

	V
	Quản lý Nhà nước
	 
	 
	 
	 
	144.616
	133.711
	119.019
	106.690
	12.329
	-
	15.392
	8.437
	

	1
	Trụ sở làm việc đội quản lý đô thị Quỳnh Nhai
	Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Môi trường đô thị Sơn La
	 
	2009- 2010
	258-
31/12/2009
	2.482
	2.192
	2.033
	1.304
	729
	
	159
	159
	

	2
	Khuôn viên hội trường Tỉnh ủy
	Văn phòng Tỉnh ủy
	 
	2009- 2010
	3379-
29/1/2010
	24.009
	22.055
	21.672
	21.672
	
	
	383
	380
	

	3
	Trụ sở đội quản lý thị trường số 1 Thành Phố 
	Chi cục Quản lý  thị trường
	 
	2010
	194-
12/12/2008
	1.971
	1.605
	1.200
	500
	700
	
	405
	400
	

	4
	Nâng cấp, cải tạo trụ sở Hội Cựu chiến binh tỉnh
	Hội Cựu chiến binh tỉnh
	 
	2010- 2011
	85-
18/5/2010
	2.195
	2.018
	1.550
	550
	1.000
	
	468
	468
	

	5
	Cải tạo, nâng cấp Trụ sở Liên minh Hợp tác xã
	Liên minh HTX
	 
	2009- 2010
	2414-
8/9/2009
	3.092
	2.982
	2.050
	1.050
	1.000
	
	932
	930
	

	6
	Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp nhà làm việc Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Thuận Châu
	UBND huyện 

Thuận Châu
	 
	2010- 2011
	973-
14/9/2010
	5.989
	5.415
	3.500
	2.000
	1.500
	
	1.915
	1.000
	

	7
	Trụ sở làm việc đội quản lý đô thị Mường La
	Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Môi trường đô thị Sơn La
	 
	2009- 2010
	12-
18/1/2010
	2.547
	2.110
	900
	
	900
	
	1.210
	1.000
	

	8
	Trụ sở làm việc đội quản lý đô thị Sốp Cộp
	Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Môi trường đô thị Sơn La
	 
	2009- 2010
	27-
29/01/2010
	2.933
	2.625
	1.000
	
	1.000
	
	1.625
	1.000
	

	9
	Trụ sở đội quản lý thị trường số 7 huyện Mường La
	Chi cục Quản lý  thị trường
	301m2
	2010
	191-
12/12/2008
	3.877,8
	3.498
	972
	572
	400
	
	2.526
	1.000
	

	10
	Trung tâm Công báo, kho lưu trữ Văn phòng UBND tỉnh Sơn La
	Văn phòng UBND tỉnh
	 
	2008- 2009
	52-
8/01/2008
	15.948
	14.778
	13.570
	8.870
	4.700
	
	1.908
	1.000
	

	11
	Hội trường Tỉnh ủy
	Văn phòng Tỉnh ủy
	500ch
	2007- 2009
	49-
7/1/2008
	83.450
	74.433
	70.572
	70.172
	400
	
	3.861
	1.100
	

	VI
	Y tế xã hội 
	 
	 
	 
	 
	13.167
	12.835
	11.979
	8.454
	3.525
	3.525
	856
	856
	

	1
	Xây dựng nhà 3 tầng - Bệnh viện điều dưỡng, phục hồi chức năng
	Bệnh viện Điều dưỡng, phục hồi chức năng
	100G
	2009
	308-
6/2/2009
	6.276
	5.944
	5.915
	4.993
	922
	922
	29
	29
	

	2
	Nhà vệ sinh ngoài trời Khoa sản và Khoa ngoại
	Bệnh viện Đa khoa tỉnh
	 
	2010
	133-
31/8/2011
	661
	661
	503
	
	503
	503
	158
	158
	

	3
	Sửa chữa nâng cấp Trung tâm Điều trị và nuôi dưỡng phục hồi chức năng - Bệnh nhân Tâm thần
	Trung tâm Điều trị và nuôi dưỡng phục hồi chức năng - Bệnh viện Tâm thần
	 
	2008- 2010
	3477- 30/12/2008
	6.230
	6.230
	5.561
	3.461
	2.100
	2.100
	669
	669
	


	
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Hoàng Văn Chất


	    HĐND TỈNH SƠN LA                                                                                                                                                                                                                       Biểu số 08
KẾ HOẠCH THANH TOÁN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ HOÀN THÀNH TỪ NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2011 ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2011

NGUỒN BỔ SUNG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2012

(Kèm theo Nghị quyết số 13/2011/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La)

Đơn vị: Triệu đồng

	TT
	Danh mục công trình, Dự án
	Chủ đầu tư
	Năng lực thiết kế
	Thời gian KC-HT
	Quyết định đầu tư 
	Luỹ kế KLTH đã nghiệm thu đến hết  ngày 30/10/2011
	Vốn đã đầu tư từ khởi công đến ngày 31 tháng 10 năm 2011
	Giá trị KLHT đã nghiệm thu còn nợ vốn thanh toán
	Kế hoạch 
năm 2012


	Ghi chú

 

 

 

	
	
	
	
	
	Số, ngày, tháng, năm ban hành
	Tổng số (tất cả các 
nguồn vốn)
	
	Tổng số
	Đã bố trí đến hết ngày 31/12/2010
	Kế hoạch năm 2011
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	KH giao
	Giải ngân từ  ngày 01/01/2011 đến ngày 31/10/2011
	
	
	

	1
	2
	 
	5
	6
	7
	8
	 
	 
	12
	24
	32
	 
	42
	46

	 
	TỔNG SỐ (5 Dự án)
	 
	 
	 
	 
	 58.603 
	 55.979 
	 27.970 
	 18.309 
	 9.661 
	 9.044 
	 28.009 
	 9.690 
	 

	I
	Giáo dục - Đào tạo
	 
	 
	 
	 
	 19.229 
	 18.766 
	 12.979 
	 6.318 
	 6.661 
	 6.044 
	 5.787 
	 2.690 
	 

	1
	Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Thuận Châu
	UBND huyện Thuận Châu
	 
	2009 - 2010
	51
08/01/2009
	 8.891 
	 8.428 
	 5.050 
	 3.050 
	 2.000 
	 2.000 
	 3.378 
	 1.000 
	 

	2
	Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Mường La
	UBND huyện Mường La
	 
	2008 - 2009
	2042
05/12/2008
	 8.872 
	 8.872 
	 7.153 
	 3.268 
	 3.885 
	 3.268 
	 1.719 
	 1.000 
	   

	3
	Trạm biến áp và đường dây hạ thế Trường Chính trị tỉnh Sơn La
	Trường Chính trị tỉnh
	 
	2011 - 2012
	18
 28/01/2011
	 1.466 
	 1.466 
	           776 
	              -   
	          776 
	                 776 
	 690 
	                     690 
	 

	II
	Quản lý Nhà nước
	 
	 
	 
	 
	 6.270 
	 4.546 
	 3.150 
	 1.150 
	 2.000 
	 2.000 
	 1.396 
	 1.000 
	 

	1
	Trụ sở Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
	Hội Liên hiệp
 Phụ nữ tỉnh
	999m2
	2009 - 2010
	2127
6/8/2009
	 6.270 
	 4.546 
	 3.150 
	 1.150 
	 2.000 
	 2.000 
	 1.396 
	 1.000 
	 

	III
	Giao thông
	 
	 
	 
	 
	 33.104 
	 32.667 
	 11.841 
	 10.841 
	 1.000 
	 1.000 
	 20.826 
	 6.000 
	 

	1
	Đường Bó sinh - Co Tòng
	UBND huyện Sông Mã
	9,3km
	2005 - 2010
	1406
25/5/2009
	33.104
	32.667
	11.841
	10.841
	1.000
	1.000
	 20.826 
	 6.000 
	 

	


	        HĐND TỈNH SƠN LA                                                                                                                                                                                                                           Biểu số 09
KẾ HOẠCH BỐ TRÍ VỐN THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN DỰ KIẾN HOÀN THÀNH TRONG NĂM 2012 NGUỒN BỔ SUNG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

(Kèm theo Nghị quyết số 13/2011/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2011 của HĐND tỉnh Sơn La)

Đơn vị: Triệu đồng

	TT
	Danh mục công trình, Dự án
	Địa điểm XD
	Chủ đầu tư
	Thời gian KC-HT
	Quyết định đầu tư 
	Luỹ kế KLTH đã nghiệm thu đến hết ngày 30/10/2011
	Vốn đã đầu tư từ khởi công đến ngày 31 tháng 10 năm 2011
	Nhu cầu vốn còn thiếu để hoàn thành Dự án
	 
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kế hoạch năm 2012
	

	
	
	
	
	
	Số, ngày, tháng, năm ban hành
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	
	Tổng số
	Đã bố trí đến hết ngày  31/12/2010
	Kế hoạch năm 2011
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	KH giao
	Giải ngân từ ngày 01/01/2011 đến ngày 31/10/2011
	
	
	

	 
	TỔNG SỐ (10 Dự án)
	 
	 
	 
	 
	89.684
	52.604
	56.937
	35.592
	20.300
	2.446
	27.851
	19.856
	

	I
	Giáo dục - Đào tạo
	 
	 
	 
	 
	37.913
	26.500
	25.458
	22.459
	3.000
	1.000
	7.558
	4.500
	

	1
	Trường Chính trị tỉnh Sơn La
	Thành phố
	Trường Chính trị tỉnh
	2009- 2010
	1868
3/7/2009
	24.009
	20.000
	20.346
	19.346
	1.000
	1.000
	3.663
	2.000
	

	2
	Trường THPT Năng khiếu tỉnh (các hạng mục  phụ trợ)
	Thành phố
	Trường THPT
 Năng khiếu
	2010- 2011
	212
22/01/2010
	10.009
	3.500
	4.612
	3.112
	1.500
	-
	500
	500
	

	3
	Cải tạo, nâng cấp Nhà Thiếu nhi tỉnh
	 
	Nhà Thiếu nhi tỉnh
	2010- 2011
	2230
13/9/2010
	3.895
	3.000
	500
	
	500
	
	3.395
	2.000
	

	II
	Khoa học công nghệ
	 
	 
	 
	 
	10.924
	5.846
	5.310
	1.810
	3.500
	1.446
	5.632
	5.120
	

	1
	Vườn ươm nghiên cứu và sản xuất cây giống Trạm thực nghiệm lâm nghiệp Chiềng Bôm huyện Thuận Châu
	Thuận Châu
	Trung tâm
 Khoa học sản xuất lâm nghiệp Tây Bắc
	2010- 2011
	131
04/8/2010
	1.900
	1.900
	500
	
	500
	500
	1.400
	1.120
	

	2
	Tăng cường năng lực đo lường thử nghiệm và kiểm soát an toàn bức xạ
	Thành phố
	Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
	2008- 2011
	2171
26/9/2011
	9.042
	3.946
	4.810
	1.810
	3.000
	946
	4.232
	4.000
	

	III
	Quản lý Nhà nước
	 
	 
	 
	 
	37.547
	20.258
	24.624
	11.324
	13.300
	-
	12.924
	9.000
	

	1
	Trụ sở làm việc Trung tâm dân số, kế hoạch hóa gia đình huyện Quỳnh Nhai
	Quỳnh Nhai
	Chi cục Dân số
	2010- 2011
	169
13/9/2010
	2.027
	1.400
	560
	60
	500
	
	1.467
	1.000
	

	2
	Nhà làm việc Thường trực Tỉnh ủy
	Thành phố
	Văn phòng Tỉnh ủy
	2010- 2012
	3812-
25/11/2009
	31.184
	18.858
	23.064
	11.264
	11.800
	
	8.120
	6.000
	

	3
	Cầu thang máy hội trường Tỉnh ủy
	Thành phố
	Văn phòng Tỉnh ủy
	2011- 2012
	172
20/10/2011
	4.336
	
	1.000
	
	1.000
	
	3.336
	2.000
	 

	IV
	Y tế xã hội 
	 
	 
	 
	 
	3.282
	-
	1.545
	-
	500
	-
	1.737
	1.236
	 

	1
	Đền bù giải phóng mặt bằng Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS
	Thành phố
	Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS
	2008- 2012
	1342
13/6/2011
	1.782
	736,1
	1.045
	1045,1
	
	
	737
	736
	

	2
	Đền bù giải phóng mặt bằng Bệnh viện Tâm thần
	 
	Sở Y tế
	 
	3351
11/12/2009
	1.500
	
	500
	
	500
	
	1.000
	500
	 

	


	
	CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Hoàng Văn Chất
 


	           HĐND TỈNH SƠN LA                                                                                                                                                                                                                          Biểu số 10
DANH MỤC DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP BỐ TRÍ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI TRONG NĂM 2012

NGUỒN BỔ SUNG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2012

(Kèm theo Nghị quyết số 13/2011/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2011 của HĐND tỉnh Sơn La)

Đơn vị: Triệu đồng

	TT
	Danh mục công trình, Dự án
	Địa điểm xây dựng 
	Chủ đầu tư
	Thời gian KC - HT
	Quyết định đầu tư 
	Luỹ kế KLTH đã nghiệm thu đến hết ngày 31/10/2011
	Vốn đã đầu tư từ khởi công đến ngày 31 tháng 10 năm 2011
	Nhu cầu vốn còn thiếu để hoàn thành Dự án
	 
	Năm dự kiến hoàn thành
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kế hoạch năm 2012
	
	

	
	
	Huyện
	1.105 Bản ĐBKK
	11 xã điểm nông thôn mới
	
	
	Số, ngày, tháng, năm ban hành
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	
	Tổng số
	Đã bố trí đến hết  ngày 31/12/2010
	Kế hoạch năm 2011
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kế hoạch giao
	Giải ngân từ ngày 01/01/2011 đến ngày 31/10/2011
	
	
	
	

	 
	TỔNG SỐ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	421.402
	181.854
	140.971
	95.413
	45.558
	27.309
	276.953
	36.460
	
	

	I
	Giáo dục - Đào tạo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	74.407
	30.368
	17.350
	7.350
	10.000
	10.000
	53.579
	9.030
	
	

	1
	Mở rộng, nâng cấp trụ sở Sở Giáo dục - Đào tạo 
	Thành phố
	 
	 
	Sở Giáo dục - Đào tạo 
	2010- 2010
	2170
 26/9/2011
	10.631
	3.765
	2.150
	150
	2.000
	2.000
	8.481
	1.530
	2.013
	

	2
	Trường Trung học Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh
	Thành phố
	 
	 
	Trường Trung học
 Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh
	2010- 2014
	2536 21/9/2009
	53.390
	21.603
	13.000
	7.000
	6.000
	6.000
	36.912
	5.500
	
	

	 
	- Các hạng mục:Nhà giảng đường 1+2, Cấp điện, cấp thoát nước
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	3.500
	2.013
	

	 
	- Hạng mục: Nhà hiệu bộ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	2.000
	2.013
	

	3
	Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Bắc Yên
	Bắc Yên
	 
	 
	UBND huyện Bắc Yên
	2009- 2010
	2467
10/9/2009
	10.386
	5.000
	2.200
	200
	2.000
	2.000
	8.186
	2.000
	2.013
	

	II
	Khoa học công nghệ.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22.591
	9.194
	4.000
	-
	4.000
	500
	18.591
	6.780
	
	

	1
	Trạm thực hành sản xuất nông lâm công nghệ cao Trường Cao đẳng Sơn La
	Thành phố
	 
	 
	Trường Cao đẳng Sơn La
	2010- 2011
	304 03/02/2010
	4.800
	3.194
	500
	
	500
	500
	4.300
	2.000
	2.013
	

	2
	Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan Nhà nước tỉnh Sơn La giai đoạn 2008-2010
	Thành phố
	 
	 
	Sở Thông tin và Truyền thông 
	2009- 2011
	2371
02/12/2010
	17.791
	6.000
	3.500
	-
	3.500
	
	14.291
	4.780
	2.013
	

	III
	Quản lý Nhà nước
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	188.367
	111.078
	87.068
	68.619
	18.449
	3.700
	101.300
	11.050
	
	

	1
	Cải tạo, nâng cấp khuôn viên cơ quan Tỉnh ủy
	Thành phố
	 
	 
	Văn phòng Tỉnh ủy
	 
	1193
6/5/2009
	26.147
	16.000
	8.526
	5.129
	3.397
	
	17.621
	3.000
	2.013
	

	2
	Trụ sở làm việc HĐND - UBND huyện Phù Yên
	Phù Yên
	 
	 
	UBND huyện
Phù Yên
	 2010- 2011
	1841
29/4/2010
	31.331
	8.112
	500
	500
	
	
	30.831
	3.050
	
	

	 
	 - Hạng mục: Nhà trụ sở
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22.188
	8.112
	500
	500
	
	
	21.688
	3.050
	2.014
	

	3
	Trụ sở HĐND - UBND huyện Mường La
	 Mường La
	 
	 
	UBND huyện Mường La
	 2008- 2012
	3043
5/12/2008
	57.390
	48.781
	42.500
	35.500
	7.000
	
	14.890
	1.500
	2.014
	

	4
	Trụ sở HĐND - UBND huyện Mộc Châu
	Mộc Châu
	 
	 
	UBND huyện Mộc Chậu
	 2007- 2010
	3354
11/12/2009
	46.608
	31.874
	30.984
	26.984
	4.000
	
	15.624
	1.500
	2.014
	

	5
	Hội trường huyện Sốp Cộp và các hạng mục phụ trợ
	 
	 
	 
	UBND huyện Sốp Cộp
	 
	2232 13/9/2010
	22.744
	2.311
	4.206
	506
	3.700
	3.700
	18.538
	1.500
	2.014
	

	6
	Nhà làm việc đội quản lý đô thị thành phố
	Thành phố
	 
	 
	Công ty TNHH 
Nhà nước một thành viên Môi trường đô thị Sơn La
	 
	275
10/12/2010
	4.148
	4.000
	352
	
	352
	
	3.796
	500
	2.013
	

	IV
	Văn hoá thể thao du lịch
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19.524
	1.324
	4.009
	-
	4.009
	4.009
	15.515
	2.800
	2.013
	

	1
	Nhà công vụ, ki ốt giới thiệu sản phẩm văn hóa dân tộc -  Trung tâm Văn hóa tỉnh Sơn La.
	Thành phố
	 
	 
	Trung tâm Văn hóa tỉnh
	 2010- 2011
	165
8/9/2010
	3.277
	500
	300
	
	300
	300
	2.977
	1.000
	2.013
	

	2
	Hạ tầng tiếp nhận thiết bị truyền hình từ nguồn vốn ODA Đài Phát thanh - Truyền hình huyện Yên Châu
	Yên Châu
	 
	 
	Đài
 Phát thanh - Truyền hình tỉnh
	 2010- 2011
	206
21/10/2010
	2.909
	824
	250
	
	250
	250
	2.659
	500
	2.013
	

	3
	Nhà văn hóa - thể thao huyện Phù Yên
	Phù Yên
	 
	 
	UBND huyện Phù Yên
	 2010- 2011
	891
05/04/2010
	13.338
	
	3.459
	
	3.459
	3.459
	9.879
	1.300
	2.013
	

	V
	Giao thông
	
	 
	
	
	
	 
	116.513
	29.890
	28.544
	19.444
	9.100
	9.100
	87.969
	6.800
	
	

	1
	Nâng cấp đường giao thông nội thị từ Nhà Văn hóa đến bệnh viện chống Lao và phổi huyện Mai Sơn 
	Mai Sơn
	X
	 
	UBND huyện Mai Sơn
	 2009- 2011
	2773
15/10/2009
	20.534
	10.418
	9.300
	5.200
	4.100
	4.100
	11.234
	1.000
	2.014
	

	2
	Đường Tô Múa - Suối Bàng (Đoạn: km17 - km22 + 188)
	Mộc Châu
	 
	 
	UBND huyện Mộc Châu
	 2010- 2012
	495
02/03/2010
	15.260
	3.405
	3.000
	2.000
	1.000
	1.000
	12.260
	1.000
	2.014
	

	3
	Đường Chiềng On - Lao Khô 
	Yên Châu
	 
	 
	Bộ Chỉ huy
 Bộ đội Biên phòng
	 2010- 2011
	1034
12/5/2010
	18.019
	5.320
	6.016
	5.016
	1.000
	1.000
	12.003
	1.000
	2.014
	

	4
	Đường Nguyễn Trãi
	Thành phố
	 
	 
	UBND 
thành phố
	 2007- 2009
	2381
12/10/2007
	9.436
	5.226
	5.226
	4.026
	1.200
	1.200
	4.210
	1.000
	2.013
	

	5
	Nâng cấp đường từ Tỉnh lộ 110 (Nà Bó) - Quốc lộ 37 (Cò Nòi) - huyện Mai Sơn 
	Mai Sơn
	 
	 
	UBND huyện Mai Sơn
	 2010- 2012
	2615
25/10/2010
	31.336
	800
	800
	
	800
	800
	30.536
	1.000
	2.013
	

	2
	Nút Ngã tư Chiềng Ngần
	Thành phố
	 
	 
	Sở Giao thông - Vận tải 
	 2007- 2012
	799
07/4/2011
	21.928
	4.721
	4.202
	3.202
	1.000
	1.000
	17.726
	1.800
	2.013
	

	


	
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Hoàng Văn Chất


	HĐND TỈNH SƠN LA                                                                                                                                                                                                                           Biểu số 11
DANH MỤC DỰ ÁN BỐ TRÍ VỐN KHỞI CÔNG MỚI TRONG NĂM 2012 NGUỒN BỔ SUNG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2012

(Kèm theo Nghị quyết số 13/2011/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2011 của HĐND tỉnh Sơn La)

Đơn vị: Triệu đồng

	TT
	Danh mục công trình, Dự án
	Địa điểm xây dựng 
	Chủ đầu tư
	Quyết định đầu tư 
	Kế hoạch 
năm 2012
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Số, ngày, tháng, năm ban hành
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	TỔNG SỐ
	 
	 
	 
	 59.142 
	 6.428 
	 

	I
	Quản lý Nhà nước
	 
	 
	 
	 21.833 
	 3.000 
	 

	1
	Hội trường Sông Mã (hạng mục: Xây lắp)
	Sông Mã 
	UBND huyện
 Sông Mã
	2838
11/11/2010
	 16.110 
	 2.000 
	Lồng ghép với ngân sách huyện

	2
	Khu tập luyện thể lực Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh
	Thành phố
	Bộ Chỉ huy 
Quân sự tỉnh
	147
20/9/2011
	 2.645 
	                    500 
	 

	3
	Cải tạo, sửa chữa Sở Nội vụ tỉnh
	Thành phố
	Sở Nội vụ tỉnh Sơn La
	134
31/8/2011
	 3.078 
	                    500 
	 

	II
	Văn hoá thể thao du lịch
	 
	 
	 
	 10.692 
	 1.000 
	 

	1
	Trung tâm văn hoá thể thao Sông Mã
	Sông Mã 
	UBND huyện 
Sông Mã
	78
11/01/2011
	 10.692 
	 1.000 
	Lồng ghép với ngân sách huyện

	III
	Nông lâm nghiệp
	 
	 
	 
	 12.034 
	 1.428 
	 

	1
	Thuỷ lợi Hữu nghị
	Sông Mã 
	UBND huyện
 Sông Mã
	2323
11/10/2011
	 12.034 
	 1.428 
	Công trình ngoại giao
 với nước bạn Lào

	IV
	Giao thông
	 
	 
	 
	 14.583 
	 1.000 
	 

	1
	Hoàn chỉnh tuyến đường Lê Thái Tông, thành phố Sơn La
	Thành phố
	UBND 
thành phố
	2367
17/10/2011
	 14.583 
	 1.000 
	Đường lên Di tích lịch sử

	

	
	CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Hoàng Văn Chất


	             HĐND TỈNH SƠN LA                                                                                                                                                                                                                         Biểu số 12
DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ NĂM 2012 BẰNG NGUỒN THU XỔ SỐ KIẾN THIẾT

(Kèm theo Nghị quyết số 13/2011/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2011 của HĐND tỉnh Sơn La)
Đơn vị: Triệu đồng

	TT
	Danh mục công trình, Dự án
	Địa điểm xây dựng 
	Chủ đầu tư
	Năng lực thiết kế
	Thời gian 
KC-HT
	Quyết định đầu tư
	Luỹ kế KLTH đã nghiệm thu đến hết ngày 30/9/2011
	Vốn đã đầu tư từ khởi công đến ngày 31 tháng 10 năm 2011
	Nhu cầu vốn để hoàn thành Dự án
	KH năm 2012
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Huyện
	1.105 Bản ĐBKK
	11 xã điểm nông thôn mới
	
	
	
	Số, ngày, tháng, năm ban hành
	Tổng mức đầu tư được duyệt
	
	Lũy kế từ khởi công đến nay
	Trong đó: Kế hoạch 
năm 2011
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kế hoạch giao
	Giải ngân thanh toán đến hết ngày 30/9/2011
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	TỔNG SỐ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100.166
	58.950
	52.933
	23.380
	23.445
	31.436
	25.000
	             - 

	a
	Giáo dục - Đào tạo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	70.190
	49.950
	44.604
	16.380
	16.445
	24.779
	14.500
	 

	a1
	 Đề án phát triển kinh tế - xã hội xã Lóng Luông
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.380
	3.350
	2.630
	1.880
	957
	1.051
	720
	 

	1
	Trường tiểu học cụm bản Lóng Bon - Suối Bon xã Lóng Luông
	Mộc Châu
	 
	 
	UBND huyện Mộc Châu
	 
	2009- 2010
	1400
12/10/2009
	1.380
	1.255
	1.150
	800
	397
	230
	105
	 

	2
	Nhà lớp học mầm non bản Lũng Xá - Tà Dê
	Mộc Châu
	 
	 
	UBND huyện Mộc Châu
	 
	2010- 2011
	 
	2.301
	2.095
	1.480
	1.080
	561
	821
	615
	 

	a2
	Bố trí triển khai các Dự án giáo dục khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	66.509
	46.600
	41.974
	14.500
	15.488
	23.728
	13.780
	 

	*
	Dự án hoàn thành từ ngày 31 tháng 10 năm 2011 đến ngày 31 tháng 12 năm 2011
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	42.049
	36.300
	33.974
	10.000
	10.000
	7.268
	6.000
	 

	1
	Trường THPT Sốp Cộp
	Sốp Cộp
	 
	 
	UBND huyện Sốp Cộp
	Các khối nhà
	2008- 2010
	2405 03/10/2008
	17.475
	16.000
	15.652
	4.000
	4.000
	1.823
	1.500
	 

	2
	Trường mầm non Hoa Hồng thị trấn Mộc Châu
	Mộc Châu
	 
	 
	UBND huyện Mộc Châu
	 
	2010- 2011
	190
 22/2010
	8.885
	8.000
	6.075
	3.000,0
	3000
	2003
	2.000
	 

	3
	Hệ thống nước sinh hoạt và khu vệ sinh trường THPT Cò Mạ huyện Thuận Châu
	Thuận Châu
	 
	 
	Trường THPT
 Co Mạ 
Thuận Châu
	 
	2010- 2012
	223
 8/11/2010
	4.421
	1.300
	1.500
	1.500
	1.500
	2.921
	2.000
	 

	4
	Trường THCS Chất lượng cao Mai Sơn
	Mai Sơn
	 
	 
	UBND huyện Mai Sơn
	 
	2009- 2010
	3076
 8/12/2008
	11.268
	11.000
	10.747
	1.500,0
	1500
	521
	500
	 

	*
	Dự án dự kiến hoàn thành năm 2012
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7.035
	4.300
	4.000
	1.500
	2.500
	3.035
	1.970
	 

	1
	Nhà Ký túc xá lưu học sinh Lào Trường Cao đẳng Y tế 
	Thành phố
	 
	 
	Trường Cao đẳng Y tế
	 
	2010- 2011
	167 13/9/2010
	3.562
	1.500
	1.000
	
	1.000
	2.562
	1.500
	 

	2
	Nhà hiệu bộ, phòng học chức năng và hạng  mục phụ trợ Trường Tiểu học Chiềng Sinh
	Thành phố
	 
	 
	UBND 
Thành phố
	 
	2010- 2011
	52 09/03/2010
	3.473
	2.800
	3.000
	1.500,0
	1500
	473
	470
	 

	*
	Dự án chuyển tiếp:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17.425
	6.000
	4.000
	3.000
	2.988
	13.425
	5.810
	 

	1
	Bổ sung một số hạng mục Trường Tiểu học Hát Lót
	Mai Sơn
	 
	 
	UBND huyện Mai Sơn
	 
	2009- 2010
	842 8/4/2010
	10.170
	5.000
	3.000
	2.000,0
	1988
	7
	1.800
	 

	2
	Trường Tiểu học Chiềng Sinh
	Thành phố
	 
	 
	Phòng Giáo dục  
Đào tạo 
Thành phố
	 
	2010- 2011
	3452
23/11/2010
	3.839
	500
	500
	500,0
	500
	3.339
	2.000
	 

	3
	Trường Tiểu học Chiềng Đen
	Thành phố
	 
	 
	Phòng Giáo dục 
Đào tạo 
Thành phố
	 
	2010- 2011
	3451
23/11/2010
	3.416
	500
	500
	500,0
	500
	2.916
	2.010
	 

	b
	Y tế
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29.976
	9.000
	8.329
	7.000,0
	7.000
	6.657
	7.500
	 

	*
	Công trình chuyển tiếp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14.986
	9.000
	8.329
	7.000,0
	7000
	6.657
	3.500
	 

	1
	Cải tạo, nâng cấp khoa khám bệnh, hệ thống sân đường nội bộ, vườn hoa cây xanh Bệnh viện Đa khoa tỉnh
	Thành phố
	 
	 
	Bệnh viện
 Đa khoa tỉnh
	2247m2
	2010- 2011
	2640
27/10/2010
	14.986
	9.000
	8.329
	7.000,0
	7000
	6.657
	3.500
	 

	*
	Công trình mới khởi công
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14.990
	-
	-
	0,0
	0
	-
	4.000
	0

	1
	Khu điều trị ngoại sản Bệnh viện Đa khoa tỉnh
	Thành phố
	 
	 
	Bệnh viện
 Đa khoa tỉnh
	3328m2
	2010- 2011
	780
9/11/2009
	14.990
	
	
	
	
	
	4.000
	 

	c
	Dự phòng phân bổ sau
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	3000
	 

	


	
	CHỦ TỊCH
 

(Đã ký)

 

 

Hoàng Văn Chất


	           HĐND TỈNH SƠN LA                                                                                                                                                                                                                      Biểu số 13
KẾ HOẠCH PHÂN BỔ CHO CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2012
(Kèm theo Nghị quyết số 13/2011/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La)

Đơn vị: Triệu đồng

	STT
	Nội dung
	Tổng số
	Kế hoạch vốn các huyện, thành phố năm 2012
	Ghi chú

	
	
	
	Huyện 
Bắc Yên
	Huyện 
Mai Sơn
	Huyện 
Mộc Châu
	Huyện Mường La
	Huyện 
Phù Yên
	Huyện
 Quỳnh Nhai
	Huyện 
Sông Mã
	Huyện 
Sốp Cộp
	Huyện

Thuận Châu
	Huyện 
Yên Châu
	Thành phố
	

	 
	TỔNG SỐ
	162.000,0
	9.220,0
	18.179,0
	21.670,0
	9.504,0
	32.420,0
	6.608,0
	10.235,0
	7.892,0
	14.412,0
	9.270,0
	22.590,0
	

	1
	Nguồn bổ sung cân đối ngân sách cấp tỉnh
	20.000,0
	1.010,0
	1.419,0
	2.380,0
	1.294,0
	2.270,0
	938,0
	1.535,0
	762,0
	2.272,0
	2.480,0
	3.640,0
	

	 
	Mua sắm thiết bị các phòng học đã hoàn thành đưa vào sử dụng thuộc Đề án kiên cố hoá trường lớp học giai đoạn 2008 - 2012
	20.000,0
	1.010,0
	1.419,00
	2.380,00
	1.294,00
	2.270,00
	938,00
	1.535,00
	762,00
	2.272,00
	2.480,00
	3.640,00
	

	2
	Kế hoạch vốn phân cấp cho huyện
	142.000,0
	8.210,0
	16.760,0
	19.290,0
	8.210,0
	30.150,0
	5.670,0
	8.700,0
	7.130,0
	12.140,0
	6.790,0
	18.950,0
	

	a
	Nguồn bổ sung trong cân đối được phân cấp
	82.000,0
	8.510,0
	8.260,0
	9.290,0
	7.210,0
	7.150,0
	5.170,0
	7.200,0
	6.130,0
	9.140,0
	4.990,0
	10.950,0
	

	 
	Trong đó: Mua sắm thiết bị các phòng học đã hoàn thành đưa vào sử dụng thuộc Đề án kiên cố hóa trường lớp học giai đoạn 2008 - 2012
	9.568,0
	480,0
	680,0
	1.120,0
	610,0
	1.080,0
	440,0
	750,0
	360,0
	1.088,0
	1.160,0
	1.800,0
	

	b
	Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất
	60.000,0
	1.700,0
	8.500,0
	10.000,0
	1.000,0
	23.000,0
	500,0
	1.500,0
	1.000,0
	3.000,0
	1.800,0
	8.000,0
	

	


	
	CHỦ TỊCH
(Đã ký)
 Hoàng Văn Chất


